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117. TIỂU NHẠC, một thể loại/dàn nhạc cung đình Việt Nam. TN diễn tấu trong các cuộc lễ lớn nhỏ của cung đình, bao gồm lễ cúng tế và triều hội. Dàn TN bao gồm các nhạc cụ ti trúc, tức là các loại đàn dây và nhạc cụ làm từ ống trúc, ngoài ra còn có một số nhạc cụ gõ kèm theo. Dàn nhạc này có âm lượng nhỏ, tồn tại song song với nó là dàn Đại nhạc (xt. Đại nhạc) có cơ cấu cổ xuy (trống kèn) có âm lượng lớn.

Dù một dàn nhạc tương tự như TN đã được tìm thấy trên di chỉ khảo cổ học vào thời nhà Lý (1010 - 1225), song thư tịch Việt Nam sớm nhất ghi chép về TN là vào thời nhà Trần (1225 - 1400). Bấy giờ, TN được dùng ở cả cung đình và dân gian, trong khi Đại nhạc chỉ dành riêng cho vua và các quan lớn trong triều đình. Vào thời Nguyễn (1802 - 1945), TN lại xuất hiện trong âm nhạc cung đình Việt Nam. Vào giai đoạn đầu triều Nguyễn, sử sách ghi chép về dàn nhạc có cơ cấu như TN nhưng có những tên gọi khác là Nhã nhạc, Ti trúc tế nhạc; nhưng đến cuối triều Nguyễn, những tên gọi ấy không còn được dùng, thay vào đó là tên gọi TN.

Dàn TN cuối triều Nguyễn có cơ cấu ti trúc, gồm 8 hay 10 nhạc cụ. Thuộc về ti có các loại đàn tam, tì bà, nhị, nguyệt, thuộc về trúc có 2 ống địch (một loại sáo ngang), kèm theo đó là các loại nhạc cụ gõ: trống bản, phách tiền, tam âm la, phách một. Nếu Đại nhạc với âm lượng vang to, hùng tráng được dùng trong các tiết lễ long trọng thì TN với âm lượng nhỏ, tính chất nhẹ nhàng, êm ái được dùng trong các tiết lễ kém long trọng hơn. Khi hòa tấu, trống bản đóng vai trò quan trọng dẫn dắt toàn dàn nhạc. Bằng những tiết tấu quy ước, trống bản ra hiệu lệnh bắt đầu hay kết thúc bản nhạc, diễn tấu ở nhịp độ chậm hay đẩy nhanh tốc độ. Các nhạc cụ ti trúc đảm nhiệm diễn tấu giai điệu, trống bản cùng các nhạc cụ gõ khác giữ nhịp và điểm xuyết vào giai điệu những âm hình tiết tấu phong phú, tạo thêm âm sắc khiến cho giai điệu trở nên sinh động. 

Bài bản chính thống của TN gồm 15 bài, nằm trong hai liên khúc. Liên khúc 1 là Mười bài ngự (còn gọi là Mười bản Tàu) gồm Phẩm tuyết (tiết), Nguyên tiêu, Hồ quảng, Liên hoàn, Bình bán (bản), Tây mai, Kim tiền, Xuân phong, Long hổ, Tẩu mã; Liên khúc 2 gồm 5 bài Ngũ đối thượng, Ngũ đối hạ, Long đăng, Long ngâm, Tiểu khúc. Một số bài bản được diễn tấu riêng lẻ theo dạng liên hoàn. Cấu trúc liên khúc và liên hoàn như thế cho phép phần diễn tấu có thể kéo dài hoặc ngắn gọn tương ứng với các nghi lễ, nghĩa là khi nghi lễ kết thúc thì âm nhạc cũng kết thúc mà không cần phải diễn tấu cho hết bài nhạc. Trong một số nghi lễ lớn có dùng Nhạc chương (xt. Nhạc chương), khi dàn nhạc huyền (xt. Nhạc huyền) không còn thì TN đệm bè tòng cho các bài bản Nhạc chương này. Khi trình diễn trong các dịp yến tiệc, TN sử dụng một số bài bản độc lập, đồng thời du nhập thêm một số bài bản khác để làm phong phú cho nhạc mục của mình.

Bài bản TN được diễn tấu ở điệu Bắc với tính chất tươi sáng, trang nhã. Các bài bản thuộc hơi Khách có tính chất vui tươi; các bài thuộc hơi Thiền/hơi Lễ thì có tính chất uy nghiêm, trang trọng. Giai điệu tiến hành chủ yếu trên thang 5 âm Hò - xự - xang - xê - cống (tương đương Do - re - fa - sol - la), ở các bài bản hơi Thiền thì có thêm các âm i, phàn (tương đương mi, sib). Nhịp độ diễn tấu tuân theo quy luật nhanh dần. 

Cơ cấu dàn TN đã được sử dụng trong nhạc lễ dân gian với tên gọi là dàn Bát âm (xt. Dàn Bát âm). Bài bản TN cũng được dùng trong nhạc lễ dân gian vùng Huế và Nam bộ, nhiều bài được đặt lời để sử dụng trong Ca Huế. 
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Dàn Tiểu nhạc trong hoàng cung Huế

Ảnh: Buletin des Amis du Vieux Hue, 1919.
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Biểu diễn Tiểu nhạc ở sân khấu Duyệt Thị Đường, hoàng cung Huế.

Ảnh: Phan Thuận Thảo, 2008.
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Trình tấu Tiểu nhạc trên sân điện Thái Hòa, hoàng cung Huế

Ảnh: Hồ sơ Nhã nhạc, 2002.
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